
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HƢƠNG TRÀ 
 

Số: 696 /UBND-TCKH 
 

V/v báo cáo việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về THTK, CLP 

trong quản lý, sử dụng TSNN 

giai đoạn 2016 - 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Hương Trà, ngày 08 tháng 3  năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

UBND thị xã Hương Trà nhận được Công văn số 479/STC-TTr ngày 

17/02/2022 về việc báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành TK, 

CLP trong QL, SD TSNN giai đoạn 2016 – 2021. UBND thị xã Hương Trà báo cáo 

các nội dung cụ thể như sau: 

1. Báo cáo tình hình mua sắm phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị 

làm việc, phương tiện thông tin liên lạc:  

(Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo) 

2. Báo cáo việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu THTK,CLP trong quản lý, sử 

dụng trụ sở làm việc:  

(Chi tiết tại Phụ lục 4 kèm theo) 

3. Báo cáo tình hình, kết quả THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng 

tài sản kết cấu hạ tầng:  

(Chi tiết tại Phụ lục 6 kèm theo) 

4. Báo cáo tình hình, kết quả chuyển mục đích sử dụng đất theo Quyết định 

09/2007/QĐ-TTg về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và Nghị 

định 167/2017/NĐ-CP về sắp xếp lại, xử lý tài sản công:  

(Chi tiết tại Phụ lục 8 kèm theo) 

Kính đề nghị Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:                                                

- Như trên; 

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Duy Hùng 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2 

Tình hình mua sắm phƣơng tiện đi lại và phƣơng tiện, thiết bị làm việc, phƣơng tiện thông tin liên lạc  

 (Kèm theo Công văn số 696 /UBND - TCKH ngày 08/3 /2022 của UBND thị xã Hương Trà) 

ĐVT: Triệu đồng 

Loại tài sản 

Tài sản tại thời điểm 

ngày 01/01/2016 

Mua sắm năm 

2016 

Mua sắm năm 

2017 

Mua sắm năm 

2018 

Mua sắm năm 

2019 

Mua sắm năm 

2020 

Mua sắm năm 

2021 

Số lƣợng NG 
Số 

lƣợng 
NG 

Số 

lƣợng 
NG 

Số 

lƣợng 
NG 

Số 

lƣợng 
NG 

Số 

lƣợng 
NG 

Số 

lƣợng 
NG 

Xe ô tô 4 2.814,097                         

Phương tiện đi lại khác                             

Máy móc, thiết bị làm việc 168 2.600,06 32 556,09 331 3821,478 338 8.937,28 109 1.551,45 50 763,2 89 2.218,49 

Phương tiện thông tin liên lạc     1 3,5 3 10,5     1 99,45 1 37,5     

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 4 

Tình hình THTK, CLP trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; công trình phúc lợi công cộng 

(Kèm theo Công văn số 696 /UBND - TCKH ngày 08/3 /2022 của UBND thị xã Hương Trà) 

 

1. Việc tuân thủ các quy định về đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ, quy trình, thủ tục, thẩm quyền xem xét, quyết định 

trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; công trình phúc lợi công cộng. 

2. Việc ban hành các mục tiêu, tiêu chí THTK,CLP trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; nhà, đất 

công vụ; công trình phúc lợi công cộng. 

- Đã ban hành 

- Chưa ban hành 

(Nêu rõ số lượng văn bản đã ban hành, số, ngày, trích yếu của từng văn bản; Nếu chưa ban hành, ghi rõ lý do) 

3. Việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu THTK,CLP trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; công trình 

phúc lợi công cộng 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

(Theo Thông tư số 

188/2014/TT-BTC) 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

Số lƣợng Giá trị Số lƣợng Giá trị Số lƣợng Giá trị Số lƣợng Giá trị Số lƣợng Giá trị Số lƣợng Giá trị 

Cắt giảm hoặc đình 

hoãn các dự án xây 

dựng trụ sở làm việc, cơ 

sở hoạt động sự nghiệp 

khi chưa hoàn thành 

việc rà soát, sắp xếp, sử 

dụng các cơ sở nhà đất, 

trụ sở làm việc của cơ 

quan, đơn vị hiện có 

            

Số kinh phí tiết kiệm 

được do thực hiện đấu 

thầu xây dựng trụ sở 

làm việc, cơ sở hoạt 

  1 15,114 1 51,514 1 6,382 1 330 1 694 



động sự nghiệp 

Trụ sở làm việc, cơ sở 

hoạt động sự nghiệp bị 

thu hồi do sử dụng 

không đúng mục đích, 

không đúng đối tượng 

hoặc không sử dụng 

            

Cắt giảm hoặc đình 

hoãn các dự án xây 

dựng công trình phúc 

lợi công cộng 

            

Số kinh phí tiết kiệm 

được do thực hiện đấu 

thầu xây dựng công 

trình phúc lợi công cộng 

            

Công trình phúc lợi 

công cộng bị thu hồi do 

sử dụng không đúng 

mục đích, không đúng 

đối tượng hoặc không 

sử dụng 

            

Các chỉ tiêu khác do 

ban, ngành, địa phương, 

cơ quan, đơn vị ban 

hành 

            

 



Phụ lục 6 

TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG NĂM 2018 

 (Kèm theo Công văn số 696 /UBND - TCKH ngày 08/3 /2022 của UBND thị xã Hương Trà) 

              

Đơn vị tính: nghìn 

đồng 

STT 
Loại tài sản kết 

cấu hạ tầng 

Tài sản (công trình) 

đầu tư mới bàn giao 

đưa vào sử dụng 

Về bảo trì tài sản 

Về khai thác tài sản (Tự khai thác/ Cho thuê quyền khai 

thác/ Chuyển nhượng thu phí sử dụng tài sản/ Chuyển 
nhượng có thời hạn quyền khai thác/ Khai thác quỹ đất, 

mặt nước/ Phương thức khác) 

Về xử lý tài sản 

Ghi chú (Văn bản quy 

phạm pháp luật áp dụng 

cho nội dung báo cáo/ Nội 
dung khác) 

Nguyên giá 
Giá trị 

còn lại 

Nguyên 

giá 

Giá 

trị 

còn 
lại 

Phương 

thức 

khai 
thác 

Đấu 

giá/ 

Đấu 
thầu 

Số 

tiền 

thu 
được 

Số tiền 
đã nộp 

NSNN 

Số tiền đã được 

ưu tiên bố trí 
trong dự toán chi 

NSNN cho mục 

đích đầu tư 

Hình thức xử lý (Thu 
hồi/ Điều chuyển/ 

Bán/ Thanh lý/ Xử lý 

trong trường hợp bị 
mất, bị hủy hoại/ Hình 

thức xử lý khác) 

Số tiền thu 

được 

Số đã nộp 

NSNN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

TSKCHT giao 
thông đường 

bộ, đường sắt 

quốc gia, 
đường thủy nội 

địa, hàng hải, 

hàng không 

                          

2 

TSKCHT thủy 

lợi và ứng phó 

biến đổi khí 
hậu 

5.894.753                         

4 
TSKCHT cung 

cấp điện 
                          



5 

TSKCHT cụm 

công nghiệp, 
khu công 

nghiệp, khu 

kinh tế, khu 
công nghệ cao 

                          

6 
TSKCHT 

thương mại 
                          

7 
TSKCHT 

thông tin 
                          

8 
TSKCHT Giáo 

dục và ĐT 
                          

9 

TSKCHT 

Khoa học và 
Công nghệ 

                          

10 TSKCHT Y tế                           

11 
TSKCHT Văn 

hóa 
                          

12 
TSKCHT Thể 

thao 
                          

13 
TSKCHT Du 

lịch 
                          

14 
TSKCHT  

Khác 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 6 

TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG NĂM 2019 

 (Kèm theo Công văn số 696 /UBND - TCKH ngày 08/3 /2022 của UBND thị xã Hương Trà) 

              
Đơn vị tính: nghìn đồng 

STT 
Loại tài sản kết 

cấu hạ tầng 

Tài sản (công trình) 
đầu tư mới bàn giao 

đưa vào sử dụng 

Về bảo trì tài sản 

Về khai thác tài sản (Tự khai thác/ Cho thuê quyền 

khai thác/ Chuyển nhượng thu phí sử dụng tài sản/ 

Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác/ Khai 
thác quỹ đất, mặt nước/ Phương thức khác) 

Về xử lý tài sản 

Ghi chú (Văn bản quy phạm pháp luật áp dụng 

cho nội dung báo cáo/ Nội dung khác) 

Nguyên giá 
Giá trị 

còn lại 

Nguyên 

giá 

Giá 
trị 

còn 

lại 

Phương 
thức 

khai 

thác 

Đấu 
giá/ 

Đấu 

thầu 

Số 
tiền 

thu 

được 

Số tiền 

đã nộp 
NSNN 

Số tiền đã 
được ưu tiên 

bố trí trong 

dự toán chi 
NSNN cho 

mục đích 

đầu tư 

Hình thức xử 
lý (Thu hồi/ 

Điều chuyển/ 

Bán/ Thanh lý/ 
Xử lý trong 

trường hợp bị 

mất, bị hủy 
hoại/ Hình 

thức xử lý 

khác) 

Số tiền 

thu 
được 

Số đã nộp 

NSNN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

TSKCHT giao 

thông đường 
bộ, đường sắt 

quốc gia, 

đường thủy nội 
địa, hàng hải, 

hàng không 

                          

2 

TSKCHT thủy 
lợi và ứng phó 

biến đổi khí 

hậu 

18.907.278                         

4 
TSKCHT cung 

cấp điện 
                          



5 

TSKCHT cụm 

công nghiệp, 
khu công 

nghiệp, khu 

kinh tế, khu 
công nghệ cao 

                          

6 
TSKCHT 

thương mại 
                          

7 
TSKCHT 

thông tin 
                          

8 
TSKCHT Giáo 

dục và ĐT 
                          

9 

TSKCHT 

Khoa học và 
Công nghệ 

                          

10 TSKCHT Y tế                           

11 
TSKCHT Văn 

hóa 
                          

12 
TSKCHT Thể 

thao 
                          

13 
TSKCHT Du 

lịch 
                          

14 
TSKCHT  

Khác 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 6 

TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG NĂM 2020 

 (Kèm theo Công văn số 696 /UBND - TCKH ngày 08/3 /2022 của UBND thị xã Hương Trà) 

              
Đơn vị tính: nghìn đồng 

STT 
Loại tài sản kết 

cấu hạ tầng 

Tài sản (công trình) 

đầu tư mới bàn giao 
đưa vào sử dụng 

Về bảo trì tài sản 

Về khai thác tài sản (Tự khai thác/ Cho thuê quyền 

khai thác/ Chuyển nhượng thu phí sử dụng tài sản/ 

Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác/ Khai 

thác quỹ đất, mặt nước/ Phương thức khác) 

Về xử lý tài sản 

Ghi chú (Văn bản quy phạm pháp 

luật áp dụng cho nội dung báo cáo/ 

Nội dung khác) 

Nguyên giá 
Giá trị 
còn lại 

Nguyên 
giá 

Giá 

trị 
còn 

lại 

Phương 

thức 
khai 

thác 

Đấu 

giá/ 
Đấu 

thầu 

Số 

tiền 
thu 

được 

Số tiền 

đã nộp 

NSNN 

Số tiền đã 

được ưu tiên 
bố trí trong 

dự toán chi 

NSNN cho 
mục đích 

đầu tư 

Hình thức xử lý (Thu 

hồi/ Điều chuyển/ 

Bán/ Thanh lý/ Xử lý 
trong trường hợp bị 

mất, bị hủy hoại/ Hình 

thức xử lý khác) 

Số tiền 
thu được 

Số đã nộp 
NSNN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

TSKCHT giao 

thông đường 

bộ, đường sắt 
quốc gia, 

đường thủy nội 

địa, hàng hải, 
hàng không 

                          

2 

TSKCHT thủy 

lợi và ứng phó 
biến đổi khí 

hậu 

3.812.776                         

4 
TSKCHT cung 

cấp điện 
                          

5 

TSKCHT cụm 
công nghiệp, 

khu công 

nghiệp, khu 
kinh tế, khu 

công nghệ cao 

                          



6 
TSKCHT 

thương mại 
                          

7 
TSKCHT 
thông tin 

                          

8 
TSKCHT Giáo 

dục và ĐT 
                          

9 

TSKCHT 

Khoa học và 

Công nghệ 

                          

10 TSKCHT Y tế                           

11 
TSKCHT Văn 

hóa 
                          

12 
TSKCHT Thể 

thao 
                          

13 
TSKCHT Du 

lịch 
                          

14 
TSKCHT  

Khác 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 6 

TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG NĂM 2021 

 (Kèm theo Công văn số 696 /UBND - TCKH ngày 08/3 /2022 của UBND thị xã Hương Trà) 

              

Đơn vị tính: 

nghìn đồng 

STT 
Loại tài sản kết cấu 

hạ tầng 

Tài sản (công trình) đầu tư mới 

bàn giao đưa vào sử dụng 
Về bảo trì tài sản 

Về khai thác tài sản (Tự khai thác/ Cho thuê quyền khai thác/ 
Chuyển nhượng thu phí sử dụng tài sản/ Chuyển nhượng có 

thời hạn quyền khai thác/ Khai thác quỹ đất, mặt nước/ 

Phương thức khác) 

Về xử lý tài sản 

Ghi chú (Văn bản quy 

phạm pháp luật áp 

dụng cho nội dung 
báo cáo/ Nội dung 

khác) 

Nguyên giá 
Giá trị 

còn lại 

Nguyên 

giá 

Giá 
trị 

còn 

lại 

Phương 
thức 

khai 

thác 

Đấu 
giá/ 

Đấu 

thầu 

Số 
tiền 

thu 

được 

Số tiền 

đã nộp 
NSNN 

Số tiền đã được ưu 
tiên bố trí trong dự 

toán chi NSNN cho 

mục đích đầu tư 

Hình thức xử lý 

(Thu hồi/ Điều 
chuyển/ Bán/ 

Thanh lý/ Xử 

lý trong trường 
hợp bị mất, bị 

hủy hoại/ Hình 

thức xử lý 
khác) 

Số tiền 

thu được 

Số đã 

nộp 
NSNN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

TSKCHT giao thông 
đường bộ, đường sắt 

quốc gia, đường thủy 

nội địa, hàng hải, 
hàng không 

                          

2 

TSKCHT thủy lợi và 

ứng phó biến đổi khí 

hậu 

5.260.639                         

3 TSKCHT  đô thị 3.219.926                         

4 
TSKCHT cung cấp 

điện 
                          



5 

TSKCHT cụm công 
nghiệp, khu công 

nghiệp, khu kinh tế, 

khu công nghệ cao 

 5.253.477                            

6 
TSKCHT thương 

mại 
                          

7 TSKCHT thông tin                           

8 
TSKCHT Giáo dục 

và ĐT 
                          

9 
TSKCHT Khoa học 

và Công nghệ 
                          

10 TSKCHT Y tế                           

11 TSKCHT Văn hóa                           

12 TSKCHT Thể thao                           

13 TSKCHT Du lịch                           

14 TSKCHT  Khác                           

Ghi chú: Cột (3): Lấy theo Quyết toán được duyệt/ Tạm tính (giá trị đề nghị quyết toán, biên bản nghiệm thu A-B, dự toán được duyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 8 

TÌNH HÌNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

 THEO QĐ 09/2007/QĐ-TTg, NĐ 167/2017/NĐ-CP (Từ 01/01/2016 đến 31/12/2021) 

 (Kèm theo Công văn số 696 /UBND - TCKH ngày 08/3 /2022 của UBND thị xã Hương Trà) 

                                  
Đơn vị tính: 

Triệu đồng 

STT 
Đơn vị/ Địa chỉ nhà, 

đất 

Diện tích 

Mục đích sử 

dụng theo 
vb giao đất, 

cho thuê đất 

ban đầu 

Văn bản phê duyệt phương án 
Quyết định cho chuyển 

MĐSD 
Kết quả thực hiện 

Ghi 
chú 

Đất 
 (m2) 

Nhà 
 (m2) 

Số 

Ngày,  

tháng, 

 năm 

Mục 

đích sử 

dụng 
theo PA 

phê 

duyệt 
sắp xếp 

lại, xử 

lý 

Số 

Ngày, 

 tháng, 

 năm 

MĐSD 

Đơn vị hợp tác 

Tên 

dự 

án 

Tên 

đơn 
vị 

thực 

hiện 
dự 

án 

Thời 

gian 
hoàn 

thành 

Tiến 

độ thực 

hiện 
đến 

31/12/2

021 

Tổng 

số tiền 
phải 

nộp 

Số 
đã 

nộp 

NSN
N 

Số 

còn 

phải 
nộp 

NSN

N 

 Tên, địa 
chỉ trụ sở 

Họ 

tên 
người 

đại 

diện 
theo 

PL 

1 

Trung tâm GDNN-
GDTX 

Số 6 đường Lê Sỹ 

Thận, phường Tứ Hạ 

1.084,00 242,00 HĐSN 1248 24/5/2019 Trụ sở 1872 5/8/2019             

Đã 

thực 
hiện 

      

Trụ 
sở 

làm 

việc 

2 

Trường mầm non 

Hồng Tiến 

Thôn 3, xã Bình Tiến 

315,90 130,00 HĐSN 1248 25/5/2019 
Cộng 
đồng 

1880 5/8/2019             

Đã 

thực 

hiện 

      

Nhà 
sinh 

hoạt 

cộng 
đồng 
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